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STT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

1 ANOVA 
Analysis of Variance (Phân tích phương 

sai) 

2 B2B Business to Business 

3 CA Cronbach's Alpha 

4 CCO 
Chief Customer Officer (Giám đốc Kinh 

doanh) 

5 CEO 
Chief Executive Officer (Giám đốc điều 

hành) 

6 CFO 
Chief Financial Officer (Giám đốc Tài 

chính) 

7 COO 
Chief Operations Officer (Giám đốc Vận 

hành) 

8 CS Cơ sở hạ tầng 

9 CTO 
Chief Technology Officer (Giám đốc Kỹ 

thuật) 

10 CV Curriculum Vitae (Hồ sơ ứng tuyển) 

11 EFA 
Exploratory Factor Analysis (Phân tích 

nhân tố khám phá EFA) 

12 GC Chính sách giá 

13 HL Sự hài lòng 

14 IBM SPSS Statistics 20 
Statistical Package for the Social Sciences 

(Phần mềm phân tích số liệu và thống kê) 

15 NS Nhân sự 

16 NTTU Trường đại học Nguyễn Tất Thành 

17 PP Kênh phân phối 

18 PR Public Relations (Quan hệ công chúng) 
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STT Ký hiệu chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

18 QC Quảng cáo, xúc tiến 

19 QT Quy trình 

20 SP Sản phẩm Dịch vụ 

21 Thuế TNDN Thuế Thu nhập cá nhân 

23 VIF 
Variance Inflation Factor (Hệ số phóng 

đại phương sai) 
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	CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DỊCH VỤ CHO DỊCH VỤ “KẾT NỐI TUYỂN DỤNG”
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	3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty của Công ty Cổ phần CareerBuilder Vietnam
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